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 Kính gửi: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Thanh Hóa. 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao về phân công theo dõi, đôn 

đốc, hướng dẫn, phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới 

mới nâng cao tại Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; trong 

đó, phân công cho các Sở, ngành chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/4/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu 

chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới 

nâng cao, huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao và tiêu chí 

huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 

2021-2025; Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 7/5/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban 

hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ 

Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

26/2024/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban 

hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-

2025; Công văn số 4128/SNN&PTNT-PTNT ngày 30/7/2024 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025 do Sở 

Nông nghiệp và PTNT phụ trách.  

 Trên cơ sở hồ sơ đề nghị thẩm định nông thôn mới nâng cao của UBND 

xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thẩm 

định các chỉ tiêu, tiêu chí do Sở được giao phụ trách như sau: 

 A. Kết quả rà soát mức độ đạt chuẩn một số chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn 

mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024 - 2025 

do Sở Nông nghiệp và PTNT phụ trách 

1. Chỉ tiêu 13.4 thuộc tiêu chí số 13 về “Tổ chức sản xuất và phát triển 

kinh tế nông thôn” 
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1.1. Yêu cầu của chỉ tiêu: Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, 

phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ 

môi trường. 

1.2. Kết quả rà soát: Hiện nay, trên địa bàn xã Nga Yên, huyện Nga Sơn 

không có làng nghề, làng nghề truyền thống.  

1.3. Kết quả đánh giá: Đạt. 

2. Chỉ tiêu 13.5 thuộc tiêu chí 13 về “Tổ chức sản xuất và phát triển 

kinh tế nông thôn” 

2.1. Yêu cầu của chỉ tiêu:  Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động có hiệu quả. 

2.2. Kết quả rà soát: Xã có Tổ khuyến nông cộng đồng được thành lập 

theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của Chủ tịch UBND xã Nga 

Yên và hoạt động có hiệu quả. Tổ đã thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền 

về hỗ trợ phát triển sản xuất, tổ chức in 200 tờ rơi tuyên truyền quy trình kỹ 

thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tham gia 02 mô hình chuyển 

giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong nông nghiệp gồm: 01 mô hình cơ gới hóa 

đồng bộ trong sản xuất lúa; 01 mô hình sản xuất khoai tây đông. Tham gia phối 

hợp tổ chức 02 lớp/327 học viên đào tạo, tập huấn cho nông dân (gồm 01 lớp kỹ 

thuật thâm canh cây lúa áp dụng cơ giới hóa đồng bộ; gồm 01 lớp quy trình sản 

xuất rau, củ quả an toàn theo hướng VietGap); hỗ trợ phát triển, mở rộng dịch 

vụ cho HTX trên địa bàn đồng thời tư vấn liên kết, sản xuất kết nối thị trường 

cho 02 hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm gồm: 01 hợp đồng liên kết tiêu thụ 

khoai tây giữa HTX DVNN Nga Yên với Công ty Cổ phần nông nghiệp quốc tế 

An Việt; 01 hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa giữa HTX DVNN Nga Yên với HTX 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn; tham gia tích cực vào các 

hoạt động phát triển cộng đồng tại địa phương. 

2.3. Kết quả đánh giá: Đạt 

3. Chỉ tiêu 18.6 thuộc tiêu chí số 18 về “Hệ thống chính trị và tiếp cận 

pháp luật” 

3.1. Yêu cầu của chỉ tiêu: Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng 

kiến thức về xây dựng NTM cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng 

đồng gắn với nâng cao hiệu quả của Ban phát triển thôn. 

3.2. Kết quả rà soát: 

- Xã Nga Yên đã ban hành Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng 

nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với 

nâng cao hiệu quả của Ban phát triển thôn năm 2024 (Kế hoạch số 22/KH-

UBND ngày 16/03/2024); đồng thời, đã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 

đạt hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Phát huy tốt vai trò của 

Ban phát triển thôn trong xây dựng nông thôn mới: Thường xuyên tuyên truyền, 

vận động nhân dân nhận thức vai trò, trách nhiệm trong xây dựng xã NTM nâng 

cao; đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát 

huy dân chủ, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và 
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dân thụ hưởng” để vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí để 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan nông thôn sáng - xanh - 

sạch - đẹp...; đồng thời, tổ chức họp dân để triển khai Kế hoạch xây dựng NTM 

nâng cao của UBND xã. Chính quyền xã tạo mọi điều kiện để người dân phát 

huy vai trò chủ thể, tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế- xã 

hội trên địa bàn, cũng như xây dựng NTM nâng cao.  

- Về số lượng cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây 

dựng NTM năm 2024: 252 người (bao gồm 02 người tham gia lớp tập huấn do 

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức; 08 

người tham gia lớp tập huấn do huyện tổ chức; xã đã tổ chức các lớp tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho 242 lượt người là thành viên BCĐ xây 

dựng NTM xã, cán bộ, công chức xã, các hội, đoàn thể, ban phát triển thôn và 

người dân trên địa bàn). 

3.3. Kết quả đánh giá: Đạt 

B. Kết quả thẩm định mức độ đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí nông 

thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2024-2025 do Sở Nông nghiệp và PTNT phụ trách 

 I. Tiêu chí số 3 về “Thủy lợi và phòng, chống thiên tai” 

1. Chỉ tiêu 3.1: “Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và 

tiêu nước chủ động” (đạt khi ≥ 90%) 

1.1. Hiện trạng công tác phục vụ tưới tiêu trên địa bàn xã: 

- Về tưới: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch của xã được 

tưới chủ yếu bằng nguồn nước trạm bơm Xa Loan đổ vào kênh Hưng Long cấp 

nước cho kênh B1 do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã quản lý, vận 

hành và trạm bơm Nga Yên do HTX Nông nghiệp Nga Yên, Nga Sơn, Thanh 

Hóa quản lý, vận hành. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động 

trên địa bàn xã là 520,15ha (trong đó, vụ Xuân: 185,73ha; vụ Mùa: 184,42 ha; 

vụ Đông: 150 ha) 

- Về tiêu: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã chủ yếu tiêu tự chảy 

từ các kênh tiêu nội đồng ra kênh Hưng Long về cống Mộng Giường rồi đổ ra 

Biển. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp được tiêu chủ động là 186,73 ha. 

- Về cấp thoát nước nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất nuôi trồng thủy sản 

chủ động là 23,9 ha nguồn cấp nước chủ yếu từ trạm bơm Nga Yên và tiêu ra 

kênh Hưng Long về cống Mộng Giường rồi đổ ra Biển. 

1.2. Kết quả thực hiện: 

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động: Ttưới = 

(520,15/523,34 ha) x 100% = 99,39%>90%.  

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tiêu chủ động: Ttiêu = 

(186,73 ha/186,73 ha) x 100% = 100%> 90%. 

- Tỷ lệ diện tích đất nuôi trồng thủy sản được cấp, thoát nước chủ động: 

Tk= (23,9 ha/24,1 ha) x 100% = 99,17%> 90%. 
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2. Chỉ tiêu 3.2: “Tổ chức thủy lợi cơ sở (nếu có) hoạt động hiệu quả” 

2.1. Tổ chức thủy lợi cơ sở đảm bảo về pháp lý, năng lực theo quy định 

của Luật Thủy lợi: 

- Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa đã 

được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã, có giấy đăng ký thành lập 

Hợp tác xã do phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nga Sơn chứng nhận số 

2801432647 đăng ký lần đầu, ngày 03/5/2016 thay đổi lần thứ 3 ngày 

20/10/2021. 

- Toàn bộ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi là thành viên của tổ 

chức thủy lợi cơ sở: Trên địa bàn xã Nga Yên có 948 hộ sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ thủy lợi điều là thành viên của tổ chức Thủy lợi cơ sở. 

- Tổ chức bộ máy, người vận hành của tổ chức thủy lợi cơ sở đảm bảo đáp 

ứng năng lực theo quy định. 

- Có quy chế hoạt động dịch vụ thủy lợi được thông qua được trên 50% số 

thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở thông qua và UBND cấp xã xác nhận. 

2.2. Có số điểm đánh giá hoạt động hiệu quả, bền vững. 

Kết quả chấm điểm: 85 điểm (đánh giá “Đạt”). 

(Chi tiết đánh giá theo phụ lục 1) 

3. Nội dung 3.3: Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương 

được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

- Đối với cây chủ lực của xã là cây lúa, được áp dụng các biện pháp canh 

tác tiên tiến tại địa phương bằng hình thức Nông - Lộ - Phơi/ướt khô xen kẽ: Tỷ 

lệ 275,43 ha/278,56 ha = 98,87% 

- Đối với cây chủ lực là các cây trồng cạn tại địa phương chủ yếu là cây 

rau màu .. được áp dụng các kỹ thuật tưới tiết kiệm nước bằng hình thức tưới 

phun sương và nhỏ giọt. Tỷ lệ 11,9 ha/50,7 ha = 23,47%  

(Chi tiết đánh giá theo phụ lục 2) 

4. Chỉ tiêu 3.4: “Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng được bảo trì hàng năm” 

4.1. Tất cả công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng do xã quản lý có 

kế hoạch bảo trì hàng năm. 

Xã Nga Yên đã lập kế hoạch bảo trì các công trình thủy lợi nội đồng trong 

đó đã thể hiện một số công việc chính như: Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa 

thường xuyên, sửa chữa định kỳ các hạng mục công trình thủy lợi, có dự kiến về 

thời gian, kinh phí, hình thức tổ chức thực hiện. 

4.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì đảm bảo đạt 100% so với kế 

hoạch. 
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Xã Nga Yên đã thực hiện kế hoạch bảo trì đảm bảo đạt 100% so với kế 

hoạch, cụ thể: 

- Có báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra thường xuyên, trước và sau mùa 

mưa, kiểm tra ngay sau khi có mưa, lũ lớn. 

- Có hồ sơ thể hiện việc sử dụng lao động, vật liệu thực hiện bảo dưỡng 

các hạng mục theo kế hoạch. 

Kết quả đánh giá nội dung: Đạt. 

5. Nội dung 3.5: Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả 

vào công trình thủy lợi. 

- UBND xã đã thống kê, cập nhật đầy đủ các nguồn nước thải xả vào từng 

công trình thủy lợi do xã quản lý. 

- UBND xã đã thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức 

thực hiện kiểm soát nguồn nước thải, tổ chức quản lý nguồn nước thải trên địa 

bàn theo thẩm quyền hoặc theo phân công, phân cấp. 

6. Chỉ tiêu 3.6: Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai 

theo phương châm 4 tại chỗ. 

Xã Nga Yên, huyện Nga Sơn là địa phương thuộc khu vực Đồng bằng của 

tỉnh; trên địa bàn xã chủ yếu chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai đặc thù 

khu vực Đồng bằng như: bão, ATNĐ, lũ, mưa lớn, ngập lụt, hạn hán,... 

Đánh giá xã Nga Yên đạt chuẩn tiêu chí 3.6 NTM nâng cao - Đảm bảo yêu 

cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ (theo hướng 

dẫn tại Quyết định số 896/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/4/2024 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT). 

Kết quả chấm điểm: 81 điểm (ở mức “Khá”) 

 (Chi tiết đánh giá theo phụ lục 3) 

7. Kết quả thẩm định 

Đối chiếu kết quả đánh giá với Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 

27/6/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đánh giá xã Nga Yên, huyện Nga Sơn đạt chuẩn tiêu chí số 3 về “Thủy lợi và 

phòng chống thiên tai”. 

8. Đề xuất, kiến nghị 

Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí số 3 về Thủy lợi và 

phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã Nga Yên, huyện Nga Sơn cần thực hiện 

tốt các nội dung sau: 

8.1. Về công tác thủy lợi: 
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- Tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác sử dụng hiệu quả và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp 

thời các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa, nâng cấp các công trình thủy 

lợi bị xuống cấp; Tổ chức, huy động lực lượng ra quân nạo vét kênh tiêu; giải 

toả ách tắc, xử lý lấn chiếm công trình tiêu thoát. 

- Điều hòa phân phối nước hợp lý, tiết kiệm, không để hiện tượng thất 

thoát nước hoặc lấy nước tràn lan gây lãng phí, tăng cường công tác quản lý vận 

hành nhằm giảm tổn thất nước trên kênh. Thực hiện quy trình tưới tiên tiến, tiết 

kiệm ngay từ đầu vụ (nông lộ phơi, ướt khô xen kẽ…). Công khai lịch tưới rộng 

rãi để người dân biết và phối hợp thực hiện. 

8.2. Về công tác phòng chống thiên tai: 

- Hàng năm, tiến hành rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phòng chống thiên tai 

và xây dựng Phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thiên tai và tình 

hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện 

theo các phương án PCTT đã lập, sẵn sàng triển khai khi có tình huống; tổ chức 

tập huấn, phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai cho cán bộ, người dân. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng chống thiên tai: Thường 

xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng xung kích 

phòng, chống thiên tai tại cấp xã; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi 

pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; tổ chức xử phạt vi phạm hành 

chính theo đúng quy định tại Nghị định 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 (nếu có). 

II. Tiêu chí số 13 về “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn” 

1. Thực trạng tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn 

Xã Nga Yên có tổng diện tích tự nhiên toàn xã 385,62 ha, trong đó: đất 

nông nghiệp là 212,75 ha (đất sản xuất nông nghiệp 186,73 ha; nuôi trồng thủy 

sản 23,8 ha; đất nông nghiệp khác 2,32ha); đất phi nông nghiệp: 172,1 ha; đất 

chưa sử dụng là 0,77 ha. Tổng số hộ trong toàn xã là 1.381 hộ, với tổng 4.579 

nhân khẩu, sinh sống ở 3 thôn. Ngành nghề chính của nhân dân địa phương là 

sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, công nhân các 

nhà máy …  

1.1. Thực trạng hoạt động sản xuất nông nghiệp xã Nga Yên: 

- Về trồng trọt: Cây trồng chủ lực trên địa bàn xã là cây lúa; ngô …Tổng 

diện tích gieo trồng cả năm đạt 430,8 ha (trong đó, lúa 178,5 ha; cây ngô 29,3 ha; 

lạc 51 ha, khoai lang 11 ha; dưa hấu 45 ha; rau màu và các loại cây trồng khác 

116 ha). Toàn xã có 10,43 ha lúa được HTX DVNN xã Nga Yên ký hợp đồng 

liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp an toàn; sản lượng lúa còn lại và rau màu chủ yếu để tự cấp, tự túc 

cho người dân trên địa bàn xã.  

- Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã 6.475 con, gồm: 

Tổng đàn trâu bò 124 con, được nuôi tại 42 cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ; 
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đàn lợn 433 con, được nuôi 68 cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ; đàn gia cầm 

5.918 con, được nuôi 98 cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ. 

- Về nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất thủy sản của xã là 23,8 ha nằm rải 

rác ở 3 thôn. Sản phẩm chính là các loại cá truyền thống. Các sản phẩm thủy sản 

trên địa bàn được tư thương thu mua phục vụ nhu cầu thực phẩm trên địa bàn xã 

và các xã lân cận. 

- Thực trạng chuyển đổi linh hoạt; tích tụ, tập trung đất đai: Sau khi đổi 

điền dồn thửa, thực hiện việc chuyển đổi linh hoạt đất sản xuất, đến nay trên 

toàn xã tích tụ được 15,44 ha; chuyển đổi được 10,2 ha đất từ đất sản xuất kém 

hiệu quả sang mô hình trồng rau an toàn; mô hình trồng cây ăn quả, mô hình sản 

xuất rau, dưa trong nhà màng, nhà lưới.  

- Về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp: Toàn xã có 8 

ha nhà màng, nhà lưới được xây dựng, áp dụng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm, 

tưới nhỏ giọt. Hầu hết diện tích sản xuất nông nghiệp trên dịa bàn xã đều được 

thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất. 

1.2. Phát triển kinh tế thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp và 
xây dựng:  Toàn xã có 2.335 lao động trong độ tuổi lao động, trong đó, lao động 

có việc làm thường xuyên là 1.836 lao động; số lao động qua đào tạo là 1.541 

người, chiếm 83,93% (trong đó có 620 người có bằng cấp, chứng chỉ); số lao động 

xuất khẩu là 56 người. Trên địa bàn xã có 52 doanh nghiệp đang hoạt động (gồm 

12 doanh nghiệp l;ĩnh vực xây dựng, 40 doanh nghiệp lĩnh vực thương mại, dịch 

vụ, may mặc, thu hút hàng nghìn lao động đã góp phần nâng cao thu nhập cho 

nhiều hộ gia đình, góp phần ổn định tình hình lao động tại địa phương. 

1.3. Phát triển kinh tế trang trại, gia trại: Hiện nay, trên địa bàn xã 

không có trang trại đạt chuẩn theo thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT. Trên địa 

bàn xã có 113 cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ; 100% cơ sở chăn nuôi có giấy 

xác nhận cam kết thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, kê 

khai chăn nuôi, chăn nuôi an toàn sinh học và đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

2. Kết quả đánh giá  

2.1. Chỉ tiêu 13.1: “Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên 

kết theo chuỗi giá trị ổn định” 

a) Yêu cầu của chỉ tiêu 13.1: Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp 

đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định (đạt khi ≥ 1 HTX). 

b) Kết quả đánh giá:  

- Về tình hình hoạt động của các HTX: 

Trên địa bàn xã Nga Yên hiện có 02 HTX hoạt động hoạt động hiệu quả 

trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Hợp tác xã nông nghiệp Nga Yên được thành lập năm 1996, đã thực hiện 

đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012. Đến nay, HTX  có 50 thành viên, tổng 

vốn Điều lệ là 1.500 triệu đồng. Năm 2021, thực hiện kiện toàn và bổ sung 
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ngành nghề sản xuất kinh doanh thực hiện cấp lại đăng ký kinh doanh của HTX. 

Các loại dịch vụ chính của HTX gồm: Thủy nông, bảo vệ đồng điền; tư vấn, 

chuyển giao khoa học kỹ thuật; cung ứng vật tư nông nghiệp; cơ giới hóa đồng 

bộ; dịch vụ xây dựng; liên kết bao tiêu sản phẩm. Giai đoạn 2021-2023, HTX 

được xếp loại hoạt động khá theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT 

ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Doanh thu hằng năm của HTX đạt 

trung bình trên 2.700 triệu đồng. Trụ sở của HTX đóng tại thửa đất số 910, tờ 

bản đồ số 15,  bản đồ địa chính xã Nga Yên với diện tích 451,1 m2. 

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn được thành 

lập năm 2018 theo Luật HTX năm 2012. Đến nay, HTX có 30 thành viên, tổng 

vốn Điều lệ là 200 triệu đồng. Các loại dịch vụ chính của HTX gồm: tư vấn, 

chuyển giao khoa học kỹ thuật; dịch vụ sau thu hoạch; sản xuất và bao tiêu, 

buôn bán sản phẩm nông nghiệp. Giai đoạn 2021-2023, HTX được xếp loại hoạt 

động khá theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Về liên kết, bao tiêu sản phẩm: 

Hàng năm, Hợp tác xã nông nghiệp Nga Yên ký hợp đồng liên kết sản 

xuất và bao tiêu sản phẩm lúa thương phẩm với Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp an toàn với diện tích 10,43 ha/vụ; hợp đồng liên kết bao 

tiêu sản phẩm khoai tây với Công ty cổ phần quốc tế An Việt với diện tích 20 

ha. tổng sản lượng khoai tây được bao tiêu trung bình hàng năm chiếm 32,8% 

(105 tấn/320 tấn).   

2.2. Chỉ tiêu 13.2: “Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc 

tương đương còn thời hạn” 

a) Yêu cầu của chỉ tiêu 13.2: Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt 

chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn. 

b) Kết quả đánh giá: Hiện nay, trên địa bàn xã Nga Yên có sản phẩm “Dưa 

hấu Xứ Đảo Mai An Tiêm”, được đánh giá, phân hạng OCOP 3 sao (tại Quyết 

định số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa).  

2.3. Chỉ tiêu 13.3: “Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc 

mô hình quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông 

nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc mô hình liên kết theo chuỗi giá trị 

gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm” 

a) Yêu cầu của chỉ tiêu 13.3: Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, 

hoặc mô hình quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông 

nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc mô hình liên kết theo chuỗi giá trị 

gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm. 

b)Kết quả đánh giá: Trên địa bàn xã Nga Yên có triển khai “ Mô hình 

nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu trong sản xuất lúa” do HTX 

nông nghiệp Nga Yên thực hiện trên diện tích 30 ha/ vụ (trong đó, Thôn Yên 

Ninh 12 ha; thôn Yên Khoái 8 ha;thôn Yên Lộc 10 ha). 
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Tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ đạt 90%, kết quả cơ giới hóa các khâu cụ thể 

như sau: 

 

 

TT 

Tên tiêu chí đánh giá Điểm đánh giá Điểm tối đa 

1 Làm đất 100 100 

2 Gieo, trồng 100 100 

3 Tưới, tiêu chủ động 98 100 

4 Chăm sóc 52 100 

5 Thu hoạch 100 100 

Trung bình 90 100 

 

2.4. Chỉ tiêu 13.4: “Ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy xuất 

nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã” 

a) Yêu cầu của chỉ tiêu 13.4: Ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy 

xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã (đạt khi ≥ 1 sản phẩm). 

b) Kết quả đánh giá: Xã Nga Yên đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-

UBND ngày 15/12/2022 về việc ban hành Kế hoạch phát triển các sản phẩm 

nông nghiệp chủ lực trên địa bàn xã Nga Yên, giai đoạn 2022-2025; trong đó, 

xác định các sản phẩm chủ lực của xã là lúa gạo và tôm. 

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn đã tổ chức 

sản xuất và bao tiêu sản phẩm Dưa hấu cho các thành viên và bà con nông dân 

trên địa bàn. Sản phẩm Dưa hấu trên địa bàn xã đã được Hợp tác xã sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn sơ chế và ký hợp đồng với Trung tâm 

kinh doanh VNPT Thanh Hóa chi nhánh Nga Sơn để ứng dụng công nghệ số 

thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm đảm bảo các yêu cầu lưu trữ, truy xuất, 

minh bạch thông tin từ sản xuất đến khi sản phẩm ra thị trường. Đến nay, đã có 

5.000 tem đã được dán trên các sản phẩm lưu thông trên thị trường. 

2.5. Chỉ tiêu 13.6: “Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ 

lực của xã được cấp mã vùng” 

a) Yêu cầu của chỉ tiêu 13.6: Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản 

chủ lực của xã được cấp mã vùng. 

b) Kết quả đánh giá:  

Trên địa bàn xã Nga Yên hiện có 03 vùng sản xuất tập trung gồm: 01 

vùng sản xuất rau tại thôn Yên Lộc, diện tích 8 ha với 92 hộ tham gia sản xuất; 

01 vùng sản xuát rau củ quả tại thôn Yên Ninh diện tích 09 ha; 01 vùng sản xuất 

lúa tại thôn Yên Ninh, diện tích 10,4 ha với 89 hộ sản xuất. Trong đó, có vùng 

lúa tại thôn Yên Ninh, diện tích 10,4 ha với 89 hộ sản xuất được Sở Nông 

nghiệp và PTNT cấp Giấy xác nhận cấp mã số vùng trồng tại Giấy xác nhận số 

5098/GXN-SNN&PTNT ngày 22/11/2022, cụ thể: 
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- Đối tượng cây trồng: Lúa; 

- Địa chỉ vùng trồng: thôn Yên Ninh, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn. 

- Diện tích: 10,4 ha;  

- Sản lượng dự kiến: 126 tấn/năm; 

- Tiêu chuẩn áp dụng: VietGAP, mã số chứng nhận: FAO-VG-TT-38-22-08; 

- Mã số vùng trồng: VN-38-401-16132-3-22. 

2.6. Chỉ tiêu 13.8: “Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả 

theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường)” 

a) Yêu cầu của chỉ tiêu 13.8: Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả 

theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường): Đạt khi ≥ 1 mô hình. 

b) Kết quả đánh giá: Trên địa bàn xã có 03 mô hình phát triển kinh tế nông 

thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị gồm: mô hình trồng dưa vàng trong 

nhà màng nhà lưới; mô hình nuôi tôm nước lợ kết hợp chăn nuôi gia cầm, mô 

hình sản xuất gà giống. Trong đó, nổi bật nhất là mô hình trồng dưa vàng trong 

nhà màng nhà lưới, mô hình đảm bảo 03/04 tiêu chí, cụ thể: 

- Tên mô hình: mô hình trồng dưa vàng trong nhà màng nhà lưới. 

- Địa điểm thực hiện: Thôn Yên Lộc, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn. 

 - Quy mô thực hiện:  

+ Diện tích: 1.200 m2; 

- Các tiêu chí đạt được:  

+ Tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm của mô hình; 

+ Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập; 

 Mô hình được gia đình ông Phạm Văn Thắng thực hiện từ năm 2022, với 

tổng diện tích 1.200 m2. Chủ hộ đã đầu tư xây dựng 1.000 m2 nhà lưới sản xuất, 

200 m2 các khu phụ trợ. Nhà lưới được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, tiên tiến 

tiết kiệm nước, hệ thóng quạt công nghiệp để thông hút gió để sản xuất dưa lưới, 

dưa vàng Kim Hoàng Hậu. Đối với công tác bảo vệ môi trường, đã lập kế hoạch 

bảo vệ môi trường, được UBND xã xác nhận và thực hiện đúng theo kế hoạch 

được xác nhận. Mô hình đã mang lại lợi nhuận cao cho hộ gia đình (lợi nhuận 

bình quân trên 170 triệu đồng/năm); tạo công ăn việc làm cho 3 lao động 

thường xuyên và 02 lao động thời vụ (với mức thu nhập từ 5-7 triệu 

đồng/tháng). 

3. Kết quả thẩm định 

Đối chiếu kết quả đánh giá với Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 

27/6/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đánh giá xã Nga Yên, huyện Nga Sơn đạt chuẩn các chỉ tiêu 13.1, 13.2, 13.3, 

13.4, 13.6, 13.8 thuộc tiêu chí 13 về “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế 

nông thôn”. 
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4. Đề xuất, kiến nghị 

- Tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, triển khai có hiệu quả 

chính sách tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo 

hướng công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với xây dựng 

thương hiệu sản phẩm, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; mở 

rộng diện tích và đa dạng hóa sản phẩm được cấp mã số vùng trồng. Tiếp tục thực 

hiện tích tụ ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, ứng dụng khoa học 

công nghệ vào sản xuất; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về chính sách hỗ trợ hoặc 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân để duy trì và phát triển các mô hình kinh tế đa 

giá trị. Tiếp tục xây dựng và phát triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương 

thành các sản phẩm OCOP. 

 - Xây dựng kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp gắn với xây dựng các 

chuỗi liên kết bền vững, quy mô lớn; hỗ trợ, tạo điều kiện về thủ tục đất đai để 

HTX xây dựng trụ sở làm việc và tổ chức sản xuất tập trung. Tập trung hỗ trợ HTX 

và người nông dân để liên kết nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho 

sản phẩm lúa chất lượng cao và các sản phẩm lợi thế khác của địa phương. Tạo 

điều kiện để cán bộ quản lý và thành viên HTX tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ quản trị, sản xuất để từ đó HTX xây dựng Phương án sản 

xuất kinh doanh hàng năm phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của các thành 

viên, gắn hoạt động SXKD của HTX với các lợi thế của địa phương.  

III. Tiêu chí số 17 về “Môi trường” 

1. Chỉ tiêu 17.7: “Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được 

thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản 

phẩm thân thiện với môi trường” 

a) Yêu cầu của chỉ tiêu 17.7: Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông 

nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các 

sản phẩm thân thiện với môi trường ≥ 80%. 

b) Kết quả đánh giá:  

Tỷ lệ khối lượng chất thải trên địa bàn xã Nga Yên được thu gom, xử lý, 

tái sử dụng là:  

Tthải = 
Khối lượng chất thải thu gom,xử lý

Khối lượng chất thải phát sinh
  = 

4.242,5

5.181,07
= 81,88%. 

Trong đó:  

+ Tổng khối lượng chất thải phát sinh trong hoạt động nông nghiệp là 

5.181,07 tấn, trong đó: lĩnh vực trồng trọt là là 3.065 tấn (cây lúa: 2.243,6 tấn; 

cây ngô 166,1 tấn; cây lạc: 544,5 tấn, cây rau màu các loại: 110,8 tấn); lĩnh 

vực chăn nuôi là: 2.115,92 tấn (đàn bò: 814,68 tấn; đàn lợn: 869,24 tấn; gia 

cầm: 432 tấn); chất thải rắn trong nông nghiệp 0,15 tấn. 

+ Khối lượng chất thải được thu gom, xử lý, tái sử dụng là 4.242,5 tấn, 

trong đó lĩnh vực trồng trọt là: : 2.502 tấn (Cây lúa: 1.855 tấn; cây ngô 130,5 
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tấn; cây lạc: 425 tấn; cây rau màu các loại: 91,5 tấn); lĩnh vực chăn nuôi là: 

1.740,5 tấn (đàn bò: 670,5 tấn; đàn lợn: 715 tấn; gia cầm: 355 tấn). 

2. Chỉ tiêu 17.8: “Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ 

sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường” 

a) Yêu cầu của chỉ tiêu 17.8: Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định 

về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường ≥ 85%. 

b) Kết quả đánh giá: Tại thời điểm kiểm tra đánh giá xã có 105/113 cơ sở 

chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi 

trường đạt tỷ lệ 92,92% . 

3. Chỉ tiêu 17.11: “Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư 

nông thôn” 

a) Yêu cầu của chỉ tiêu 17.11: Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm 

dân cư nông thôn” khi đáp ứng yêu cầu sau: Tỷ lệ đất cây xanh/người 

(m2/người) ≥ 4 m2/người. 

b) Kết quả đánh giá:   

- Các loại đất cây xanh: bao gồm đất công viên,  sân chơi phục vụ cho nhu 

cầu và bảo đảm khả năng tiếp cận của mọi người dân trong điểm dân cư nông 

thôn, phù hợp theo mục 1.4.16 và mục 1.4.17 QCVN 01:2021/BXD. Các loại cây 

trồng bao gồm: sấu, xà cừ, bạch đàn, phượng, lộc vừng,sao đen, tùng, sấu, bằng 

lăng, nhãn, bưởi và một số cây bản địa khác phù hợp với Quyết định số 524/QĐ-

TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ 

cây xanh giai đoạn 2021-2025”. 

- Trên địa bàn toàn xã Nga Yên có có 1.381 hộ với 4.579 nhân khẩu. Tổng 

diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn 

là 24.540m2 . 

- Tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên địa 

bàn xã Nga Yên là 19.115 m2/4.579 người, đạt 4,17 m2/người. 

4. Kết quả thẩm định 

Đối chiếu kết quả đánh giá với Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 

27/6/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đánh giá xã Nga Yên, huyện Nga Sơn đạt chuẩn các chỉ tiêu 17.7, 17.8, 17.11 

thuộc tiêu chí số 17 về “Môi trường”. 

5. Đề xuất, kiến nghị 

- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác thu gom, 

tái sử dụng rác thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp, bảo vệ môi trường. Thực 

hiện tốt công tác xử lý rác thải, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch tại nguồn 

để làm phân bón cho cây trồng, thức ăn cho chăn nuôi… Tăng cường ứng dụng 

công nghệ sinh học trong việc tái chế biến chất thải chăn nuôi, phụ phẩm cây 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-524-qd-ttg-2021-de-an-trong-mot-ty-cay-xanh-giai-doan-2021-2025-469538.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-524-qd-ttg-2021-de-an-trong-mot-ty-cay-xanh-giai-doan-2021-2025-469538.aspx
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trồng thành nguyên liệu hữu cơ để làm phân bón hữu cơ tại chỗ phục vụ sản xuất 

nông nghiệp tuần hoàn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc trồng cây xanh để 

nhân dân được biết và chủ động bổ sung cây xanh ở các khuôn viên hộ gia đình, 

các tuyến đường liên xã, liên thôn, các sân chơi công cộng. Trồng dặm thêm cây 

xanh tại trụ sở và nhà văn hóa các thôn. 

IV. Tiêu chí số 18 về “Chất lượng môi trường sống”  

1. Thực trạng cấp nước và sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn xã 

Xã Nga Yên được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung của 

Chi nhánh cấp nước 9 xã Nga Sơn do Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông 

thôn quản lý thông qua việc ký hợp đồng cung cấp nước sạch với từng hộ dân.  

2. Kết quả đánh giá  

2.1. Kết quả đánh giá chỉ tiêu 18.1: 

a) Yêu cầu của chỉ tiêu 18.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy 

chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung ≥ 55%. 

b) Kết quả đánh giá: Tại thời điểm đánh giá, xã Nga Yên có 1.381/1.381  

hộ gia đình trên địa bàn đã đăng ký đấu nối và được cung cấp, sử dụng nước 

sạch đạt quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung, đạt tỷ lệ 100%. 

2.2. Kết quả đánh giá chỉ tiêu 18.2: 

a) Yêu cầu của chỉ tiêu 18.2: Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu 

người/ngày đêm ≥ 60 lít. 

b) Kết quả đánh giá: Tại thời điểm đánh giá, ượng nước cấp sinh hoạt đạt 

chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm: 82,5 lít/người/ngày đêm (Tính toán dựa 

trên công thức tính được hướng dẫn tại Biểu mẫu số 4 Hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT tại Quyết định số 896/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/4/2024). 

2.3. Kết quả đánh giá chỉ tiêu 18.3: 

a) Yêu cầu của chỉ tiêu 18.3: Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ 

chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững ≥ 30%. 

b) Kết quả đánh giá: Tại thời điểm đánh giá, xã Nga Yên được cung cấp 

nước sạch từ Chi nhánh cấp nước 9 xã Nga Sơn do Trung tâm Nước sinh hoạt và 

VSMT nông thôn quản lý. Kết quả chấm điểm mức độ hoạt động bền vững của 

công trình theo biểu đánh giá tại Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tại 

Công văn số 4128/SNN&PTNT-PTNT ngày 30/7/2024: Đạt 100/100 điểm. Tỷ 

lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền 

vững đạt 100%.  

3. Kết quả thẩm định 

Đối chiếu kết quả đánh giá với Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 

27/6/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT 
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đánh giá xã Nga Yên, huyện Nga Sơn đạt chuẩn các chỉ tiêu 18.1, 18.2, 18.3 

thuộc tiêu chí số 18 về “Chất lượng môi trường sống”. 

4. Đề xuất, kiến nghị  

Đề nghị UBND huyện Nga Sơn và UBND xã Nga Yên tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền cho nhân dân duy trì sử dụng nguồn nước sạch từ hệ thống 

cấp nước tập trung, nhằm đảm bảo nguồn cấp nước ổn định và sức khỏe lâu dài 

cho nhân dân. 

Đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Thanh Hóa tổng hợp, báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;       

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 
- UBND huyện Nga Sơn (để t/h); 
- UBND xã Nga Yên (để t/h); 
- Lưu: VT, PTNT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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